
1

Ông (bà) Đinh Duy 

Bắc - Trương Thị Bạch 

Tuyết

08 Cô Giang, 

Phường 4, TP 

Vũng Tàu.

22,40 20,30 2,10 20,30 0,0 982.093.700 0,0 0,0 0,0 30.141.280 8.560.000 1.020.794.980

2
Ông (bà) Trương Văn 

Dân - Lê Thị Nguyên

17 Cô Giang, 

Phường 4, TP 

Vũng Tàu.

41,00 41,00 0,0 37,10 3,90 1.834.020.800 3.489.125 0,0 0,0 138.391.972 950.000 1.976.851.897

3 Bà Trần Thị Siêu

95 Cô Giang, 

Phường 4, TP 

Vũng Tàu.

23,20 22,80 0,0 22,80 0,0 1.103.041.200 0,0 0,0 0,0 166.913.200 8.610.000 1.278.564.400

4

Hàng thừa kế theo quy 

định pháp luật của ông 

(bà) Hồ Văn Phát - 

Nguyễn Thị Hay (ông 

Phát và bà Hay đã 

chết).

106 Cô Giang, 

Phường 4, TP 

Vũng Tàu.

24,60 8,00 16,60 8,00 0,0 387.032.000 2.771.725,0 0,0 0,0 51.134.658 8.160.000 449.098.383

5 Ông Trần Văn Hai

91 Cô Giang, 

Phường 4, TP 

Vũng Tàu.

31,20 31,20 0,0 31,2 0,0 1.509.424.800 4.598.000,0 0,0 0,0 193.129.597 9.060.000 1.716.212.397
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

________________

BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ (ĐỢT 6)

PHÂN LOẠI ĐẤT

(Ban hành kèm Quyết định số                 /QĐ-UBND ngày             tháng           năm 2024 của UBND thành phố Vũng Tàu)
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6 Bà Nguyễn Thị Nguyệt

108 Cô Giang, 

Phường 4, TP 

Vũng Tàu.

18,80 11,80 5,80 11,80 0,0 570.872.200 0,0 0,0 0,0 59.995.908 400.000 631.268.108

7

Hàng thừa kế theo quy 

định pháp luật của bà 

Nguyễn Thị Chí (bà 

Chí đã chết)

118 Cô Giang, 

Phường 4, TP 

Vũng Tàu.

16,10 16,10 0,0 16,10 0,0 778.901.900 0,0 0,0 0,0 92.001.000 100.000 871.002.900

8

Ông (bà) Phạm Văn 

Duyên - Hoàng Đức 

Tịnh

84 Cô Giang, 

Phường 4, TP 

Vũng Tàu.

18,50 8,30 10,20 8,30 0,0 401.545.700 0,0 0,0 0,0 0 400.000 401.945.700

9
Ông Nguyễn Thanh 

Hải

74 Nguyễn Văn 

Trỗi, Phường 4, 

TP Vũng Tàu.

0,90 0,30 0,0 0,30 0,0 28.164.000 0,0 0,0 0,0 357.295.140 950.000 386.409.140

10
Ông (bà) Nguyễn Đức 

Huy

134 Cô Giang, 

Phường 4, TP 

Vũng Tàu.

21,90 18,30 0,0 18,30 0,0 885.335.700 2.513.000,0 0,0 0,0 129.984.143 500.000 1.018.332.843

11

Hàng thừa kế theo quy 

định pháp luật của ông 

Đặng Văn Đông (ông 

Đông đã chết).

02 Cô Giang, 

Phường 4, TP 

Vũng Tàu

62,70 62,70 0,0 62,70 0,0 3.033.363.300 5.026.000,0 0,0 0,0 195.102.809 750.000 3.234.242.109

12 Ông Phạm Nhật Đăng

53 Cô Giang, 

Phường 4, TP 

Vũng Tàu.

21,60 13,60 8,00 13,60 0,0 657.954.400 0,0 0,0 0,0 0 400.000 658.354.400
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13
Bà Trần Thị Thanh 

Loan

13 Cô Giang, 

Phường 4, TP 

Vũng Tàu.

20,40 17,70 0,0 16,40 1,30 806.468.900 0,0 0,0 0,0 77.602.030 450.000 884.520.930

14
Ông (bà) Đặng Hữu 

Hòa - Phan Thị Hồng.

110 Cô Giang, 

Phường 4, TP 

Vũng Tàu.

11,90 11,90 0,0 11,90 0,0 575.710.100 0,0 0,0 0,0 30.471.380 50.000 606.231.480

15

Hàng thừa kế theo quy 

định pháp luật của bà 

Hoàng Thị Liên (bà 

Liên đã chết)

73C Cô Giang, 

Phường 4, TP 

Vũng Tàu.

5,60 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16

Ông Hoàng Tạ Quốc 

Thông - ông Hoàng Tạ 

Quốc Thái

88 Cô Giang, 

Phường 4, TP 

Vũng Tàu.

38,10 22,80 15,30 22,80 0,0 1.103.041.200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.103.041.200

17

Ông (bà) Nguyễn Tấn 

Lộc - Nguyễn Thị 

Thúy Vân.

53A Cô Giang, 

Phường 4, TP 

Vũng Tàu.

21,70 13,00 8,70 13,00 0,0 628.927.000 0,0 0,0 0,0 67.683.680 450.000 697.060.680

18

Ông (bà) Nguyễn 

Hoàng Thanh - 

Nguyễn Thùy Linh

5A Cô Giang, 

Phường 4, TP 

Vũng Tàu.

8,30 8,00 0,0 8,00 0,0 387.032.000 0,0 0,0 0,0 5.296.850 50.000 392.378.850

19
 Ủy ban nhân dân 

Phường 4

68 Cô Giang, 

Phường 4, TP 

Vũng Tàu.

0,60 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20
Đơn vị Đền Thờ Tiên 

Sư

96 Cô Giang, 

Phường 4, thành 

phố Vũng Tàu.

55,00 55,00 0,0 54,60 0,4 1.588.912.440 0,0 0,0 0,0 455.522.546 50.000 2.044.484.986

464,50 382,80 66,70 377,20 5,60 17.261.841.340 18.397.850 0,0 0 2.050.666.193 39.890.000 19.370.795.383TỔNG CỘNG:
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:  m2 

:  m2 

:  m2 

: 382,80  m2 

Trong đó:

+ Đất ở : 377,20  m2 

: 5,60  m2 

:  m2 

: 20

: không

: không

:  đồng 

 đồng 

:  đồng 

:  đồng 

:  đồng 

:  đồng 

:  đồng 

:  đồng 

:  đồng 

x     2 % :  đồng 

:  đồng. 

(Bằng chữ: Mười chín tỷ, bảy trăm năm mươi tám triệu, hai trăm mười một ngàn, hai trăm chín mươi mốt đồng)

b) Kinh phí 2% phục vụ BTGPMB  x 2% 19.370.795.383

39.890.000

387.415.908

* Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ (a) + (b)                                                                                              19.758.211.291

- Kinh phí bồi thường: 17.280.239.190

+ Bồi thường giá trị quyền sử dụng đất                                                 17.261.841.340 

+ Bồi thường hoa màu, cây trái 18.397.850

* Số hộ giao đất ở mới

a) Giá trị bồi thường, hỗ trợ: 19.370.795.383

* Số hộ gia đình, cá nhân, đơn vị có đất, tài sản giải tỏa hộ dân, đơn vị

* Số hộ tái định cư

* Diện tích đất chưa xét bồi thường, hỗ trợ 66,70

* Diện tích đất đủ điều kiện bồi thường:

* Diện tích đất thu hồi 464,50

* Diện tích đất không đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ 15,00

+ Đất nông nghiệp

* Diện tích đất đã thu hồi, bồi thường

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Hồng Thuấn

0

+ Bồi thường khác 0

2.050.666.193

+ Hỗ trợ khác 

+ Bồi thường nhà, vật kiến trúc

- Kinh phí hỗ trợ khác 2.090.556.193

+ Hỗ trợ nhà, vật kiến trúc
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